
K/g: 

Giờ bay Người Hàng Giờ bay Người Hàng

1 TD3+P5+TGTH1 7:25 18+0+0 0+0+0 16+0+0 0+0+0
chuyen 2 Td3-

H1, 1 Td3-P5

2 CLI+VSP02+TD5 7:25 0+0+18 0+0+0 0+0+22 0+0+0

chuyen 3 cli -

td5, 1 Cli-

VSP02

3 P8+TD3 7:25 2+18 0+0 0+22 0+0

4 TD5+TD3+BK21 9:25 14+4+0 0+0+0 12+6+4 0+0+0

TTĐĐSX

LD VIETSOVPETRO  Đ/c Giám đốc Công ty bay dịch vụ miền nam

TRƯỞNG BAN ĐĐTT

KẾ HOẠCH BAY NGÀY 26/02/2023

STT NOMBAY Đường bay
Đi Về

Ghi chú



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 KOSHELEV PAVEL TD3 0 0 0 0 KHOAN RUS

2 NGUYỄN TRUNG HÒA TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

3 LÊ VĂN KHOA TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

4 ĐỖ DUY CHÍNH TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

5 BÙI CÔNG SƠN TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 KHUẤT QUANG KIÊN TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

7 NGUYỄN VĂN HUY THÁI TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

8 ĐINH ĐỨC TIẾN TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

9 TRẦN TUẤN ANH TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

10 TRẦN MINH THẮNG TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

11 NGUYỄN VĂN HƯNG TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

12 LÊ TIẾN DŨNG TD3 0 0 0 0 YTE SRV

13 TRỊNH QUANG TIẾN TD3 0 0 0 0 DMC-MI SRV

14 PHAN TRÚC TUYÊN TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

15 NGUYỄN ĐỨC THẮNG TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

16 LƯU QUYẾT THẮNG TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

17 PHAN HOÀNG LAM TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

18 HOÀNG NGỌC NGHĨA TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 TD3 18 0 0 0 0 16

2 P5 0 0 0 0 0 0

3 TGTH1 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 16

0 0 0

0 KGS

chuyen 2 Td3-H1, 1 Td3-P5

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   26/02/2023 TO:  TD3+P5+TGTH1 AIRCRAFT:  TD3+P5+TGTH1

FLIGHT:  MI17 - No.: 1 FROM:  VTU



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN NHƯ Ý TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

2 ĐINH VĂN SỰ TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

3 LÊ VĂN HIỀN TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

4 TRẦN DUY ĐỨC TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

5 NGUYỄN DUY KHÁNH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 NGUYỄN MẠNH DƯƠNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

7 VŨ XUÂN ANH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

8 NGUYỄN VĂN HIỂN TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

9 HÀ VĂN PHÚC TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

10 TRỊNH DUY THÀNH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

11 TRỊNH HOÀNG KHÁNH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

12 PHẠM VĂN HẠNH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

13 NGUYỄN BÁCH TÙNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

14 NGÔ QUỐC BẢO TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

15 NGUYỄN TẤT THÀNH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

16 NGUYỄN CAO HOÀNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

17 NGUYỄN SỸ LỆ TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

18 TRẦN VĂN DIỆU TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 CLI 0 0 0 0 0 0

2 VSP02 0 0 0 0 0 0

3 TD5 18 0 0 0 0 22

18 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

chuyen 3 cli -td5, 1 Cli-VSP02

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   26/02/2023 TO:  CLI+VSP02+TD5 AIRCRAFT:  CLI+VSP02+TD5

FLIGHT:  MI17 - No.: 2 FROM:  VTU CREW: ETA:



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN HỒNG QUYẾT P8 0 0 0 0 CODIEN SRV

2 TRẦN TUẤN ANH P8 0 0 0 0 CODIEN SRV

3 KHỔNG QUỐC HÙNG TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

4 LÊ NGỌC BÌNH TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

5 PHÙNG VĂN XUYỀN TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 TRẦN XUÂN KỲ TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

7 ĐẶNG ĐÌNH ĐỊNH TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

8 PHẠM VIẾT DŨNG TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

9 TRẦN VĂN HẢI TD3 0 0 0 0 KHOAN SRV

10 NGUYỄN THẾ HUY TD3 0 0 0 0 CODIEN SRV

11 BAEV YURY TD3 0 0 0 0 ANTOAN RUS

12 NGÔ TRÍ HOÀNG TD3 0 0 0 0 DVL SRV

13 CHU ĐÌNH THANH TD3 0 0 0 0 DVL SRV

14 VÕ HỮU TÂN TD3 0 0 0 0 DVL SRV

15 LƯU ĐÌNH TRỌNG TD3 0 0 0 0 DVL SRV

16 LƯU BÁ XÔ TD3 0 0 0 0 DVL SRV

17 TRẦN VĂN HIỆP TD3 0 0 0 0 DVL SRV

18 NGUYỄN QUỐC TÀI TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

19 PHẠM HỒNG VŨ TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

20 TRẦN LÊ QUỐC BẢO TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P8 2 0 0 0 0 0

2 TD3 18 0 0 0 0 22

20 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   26/02/2023 TO:  P8+TD3 AIRCRAFT:  P8+TD3

FLIGHT:  MI17 - No.: 3 FROM:  VTU CREW: ETA:



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN VIỆT DŨNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

2 ĐỖ VĨNH CƯỜNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

3 BÙI TÂN BÌNH TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

4 LƯƠNG MINH PHỤNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

5 PHẠM VĂN TRỌNG TD5 0 0 0 0 KHOAN SRV

6 ALEKHIN ALEXANDR TD5 0 0 0 0 KHOAN RUS

7 NIKITIN NIKOLAI TD5 0 0 0 0 ANTOAN RUS

8 PHẠM HỒNG QUY TD5 0 0 0 0 DVL SRV

9 ĐOÀN PHÚC HOÀNG TD5 0 0 0 0 DVL SRV

10 PHẠM VĂN SÁNG TD5 0 0 0 0 DVL SRV

11 NGUYỄN VĂN ĐÔNG TD5 0 0 0 0 DVL SRV

12 NGUYỄN VĂN HIẾU TD5 0 0 0 0 DVL SRV

13 NGUYỄN NGỌC SƠN TD5 0 0 0 0 DVL SRV

14 LÊ THÀNH TRUNG TD5 0 0 0 0 DVL SRV

15 PHÙNG VĂN CƯỜNG TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

16 TRẦN THÁI THANH TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

17 LÊ HOÀNG SƠN TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

18 TRẦN THẾ LONG TD3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 TD5 14 0 0 0 0 12

2 TD3 4 0 0 0 0 6

3 BK21 0 0 0 0 0 4

18 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGSGRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

TOTAL

WEIGHT KG

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   26/02/2023 TO:  TD5+TD3+BK21 AIRCRAFT:  TD5+TD3+BK21

FLIGHT:  MI17 - No.: 4 FROM:  VTU CREW: ETA:




